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LỜI TỰA

  Luật Phòng, chống ma tuý được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09-12-2000 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-6-2001. Luật này quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý, kiểm soát  các họat động hợp pháp liên quan đến ma tuý; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma tuý.

Luật Phòng, chống ma tuý đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất tại kỳ họp thứ 3, khóa XII Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý được thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-1-2009. 
 Để tạo điều kiện cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn có tài liệu tuyên truyền cho các đối tượng nhân dân về Luật Phòng, chống ma tuý đã được sửa đổi, bổ sung năm 2008. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tổ chức biên soạn tài liệu “Hỏi đáp về Luật Phòng, chống ma tuý’ đã được sửa đổi, bổ sung năm 2008, tuyên truyền có hiệu quả Luật Phòng, chống ma tuý trong giai đoạn tới
Tệ nạn ma túy là hiểm họa lớn cho toàn xã hội gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia;

Caùc töø ngöõ ñöôïc hieåu theo luaät phoøng, choáng ma tuyù
.Chất ma túy là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong các danh mục do Chính phủ ban hành.

. Chất gây nghiện là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

. Chất hướng thần là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

. Tiền chất là các hóa chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy, được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành.

. Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần là các loại thuốc chữa bệnh được quy định trong các danh mục do Bộ Y tế ban hành, có chứa các chất quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

. Cây có chứa chất ma túy bao gồm cây thuốc phiện (cây anh túc), cây cô ca, cây cần sa hoặc cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định.

. Phòng, chống ma túy là phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý.

. Tệ nạn ma túy là tình trạng nghiện ma túy, tội phạm về ma túy và các hành vi trái phép khác về ma túy.

. Người nghiện ma túy là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.

	
	Bác Năm Chủ tịch UBND xã K nói với bác gái: Hôm nay tôi phải họp cơ quan để chuẩn bị ngày mai là ngày 26/6 là “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”. Bác gái làm ở cơ quan công an nói rằng: ông nói chưa đúng: ông phải nói cho đúng: “ Tháng 6 là Tháng hành động phòng, chống ma tuý” và ngày 26/6 là “ Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý” . Hỏi ai nói đúng ? 




Trả lời: Bác gái nói đúng, bởi vì căn cứ  vào Điều 1 của Quyết định số 93/2001/QĐ-TTg ngày 16/2001 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định: hàng năm lấy tháng 6 là “ Tháng hành động phòng, chống ma tuý” và ngày 26/6 là “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý”.
	
	Bà C nghe nói trồng cây cần sa bán rất  chạy và có lợi nhuận lớn nên rủ bà B trồng thử để bán kiếm tiền. bà B không đồng ý và nói rằng: Nhà nước nghiêm cấm việc trồng cây có chứa chất ma tuý. Hỏi bà B nói đúng không? 





Trả lời: Bà C nói đúng, bởi vì căn cứ vào Điều 2 và Điều 3 của Luật phòng, chống ma tuý thì Nhà nước nghiêm cấm trồng cây có chứa chất  ma tuý.
Cây có chứa chất ma túy bao gồm cây thuốc phiện (cây anh túc), cây cô ca, cây cần sa hoặc cây khác có chứa chất ma túy. 
	
	Bà C đang tìm hiểu về việc Nhà nước nghiêm cấm các hành vi liên quan đến ma tuý, ông T đang công tác ở trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nói rằng để tôi ghi ra cho bà những hành vi mà Luật Phòng, chống ma tuý nghiêm cấm . Hỏi  những hành vi  nào mà Luật Phòng, chống ma tuý bị nghiêm cấm? 




Trả lời: Căn cứ Điều 3 của Luật Phòng, chống ma tuý nghiêm cấm các hành vi sau đây: 

1. Trồng cây có chứa chất ma túy; .

2. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; 

3. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy; 

4. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy;

5. Hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội về ma túy mà có;

6. Chống lại hoặc cản trở việc cai nghiện ma túy;

7. Trả thù hoặc cản trở người có trách nhiệm hoặc người tham gia phòng, chống ma túy;

8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; 

9. Các hành vi trái phép khác về ma túy.

	
	Tại buổi họp dân phố, Tổ trưởng tổ dân phố  nhắc nhở mọi người và gia đình có trách nhiệm phòng, chống ma tuý, vì ma tuý là hiểm họa lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàm xã hội. Hỏi  cá nhân và gia đình có trách nhiệm gì? 




Trả lời: Căn cứ Điều 6 của Luật Phòng, chống ma tuý quy định về trách nhiệm của cá nhân và gia đình có trách nhiệm phòng, chống ma tuý như sau:

1. Giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma túy;

2. Thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh;

3. Đấu tranh với các hành vi trái phép về ma túy của thân nhân và của người khác; 

4. Tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng; theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.

	
	Trong nhà của bà H có người con nghiện ma tuý, nhưng bà H không dám đấu tranh với con bà về việc con bà nghiện ma tuý. Biết việc con của bà H nghiện ma tuý, Chủ tịch Ủy ban nhân xã đã đến gặp bà H và nói rằng bà H phải đấu tranh với con của bà về việc con bà sử dụng  ma tuý. Hỏi Chủ tịch UBND xã nói đúng hay sai?? 





Trả lời: Chủ tịch UBND xã nói đúng, bà H phải đấu tranh với con bà về việc con bà sử dụng ma tuý. Vì theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Phòng, chống ma tuý thì cá nhân và gia đình có trách nhiệm đấu tranh với các hành vi trái phép về ma tuý của thân nhân và của người khác.
	
	Nhân dịp về thăm quê tại xã K, huyện C, ông K đang công tác tại Toà án nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhà của người bà con có trồng cây cần sa, ông K đã khuyên ngăn người bà con phá bỏ cây cần sa. Nhưng người bà con không đồng ý, do đó ông k đã báo cáo việc gia đình người bà con trồng cây cần sa cho UBND xã K biết . Hỏi việc làm của ông K đúng hay sai? 





Trả lời: Việc làm của ông K là đúng, bởi vì căn cứ vào khoản 1 Điều 8 Luật Phòng, chống ma tuý thì: Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, báo cáo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trồng cây có chứa chất ma tuý.
	
	Ông H  quê ở xã K, huyện T đến bưu điện để gửi bưu kiện cho con ông, nhưng Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý yêu cầu mở bưu kiện để kiểm tra. Ông H không đồng ý vì ông cho rằng cơ quan này không có thẩm quyền kiểm tra . Hỏi ông H nói đúng hay sai? 





Trả lời: Ông H nói sai, bởi vì căn cứ tại điểm đ khoản 1 Điều 13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý năm 2008 thì Cơ quan chuyên trách chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân được tiến hành một số hoạt động sau đây: Yêu cầu cơ quan bưu điện mở bưu kiện, bưu phẩm để kiểm tra khi có căn cứ cho rằng trong bưu kiện, bưu phẩm đó có chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.
	
	 Ông H phát hiện ở gần nhà ông có một tụ điểm hút chích ma tuý nên ông đã trình báo UBND phường B nơi ông cư ngụ. Nhưng việc trình báo này đã bị lộ ra ngoài do ông Chủ tịch phường trong lúc uống rượu cùng bạn bè đã nói ra người trình báo tụ điểm hút chích ma tuý. Vì vậy ông H đã bị nhóm hút chích ma tuý chặn đường hành hung. Hỏi việc làm nêu trên của Chủ tịch UBND phường đúng hay sai? 





Trả lời: Ông Chủ tịch UBND phường B đã sai trong việc tiết lộ thông tin người trình báo trong việc phòng, chống ma tuý. Bởi vì căn cứ vào Điều 7 Luật Phòng, chống ma tuý quy định: Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, cung cấp nhanh chóng các thông tin về tệ nạn ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết kịp thời những thông tin, tố giác về tệ nạn ma túy.

Căn cứ tại khoản 1 Điều 14 Luật Phòng, chống ma tuý quy định: Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy được Nhà nước bảo vệ và giữ bí mật.

	
	Bộ phận y tế Tàu du lịch 5 sao đi từ Hồng Kông vào Việt Nam có mang theo  một số thuốc gây nghiện nhưng không trình báo với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Lãnh đạo tàu đã bị Biên phòng cửa khẩu Cảng Sài Gòn lập biên bản về việc trên . Hỏi việc làm trên của  Bộ đội biên phòng cửa khẩu Cảng Sài Gòn đúng hay sai? 






Trả lời: Việc Biên phòng cửa khẩu Cảng Sài Gòn lập biên bản về việc tàu du lịch 5 sao đem theo một số thuốc gây nghiện là đúng. Bởi vì theo quy định tại Điều 23 Luật Phòng, chống ma tuý thì: 
1.Việc mang theo một số lượng hạn chế thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần dự phòng cho việc sơ cứu, cấp cứu trong cuộc hành trình hoặc du lịch quốc tế trên tàu thủy, tàu bay, tàu hỏa, ô tô hoặc các phương tiền vận tải khác không bị coi là mang hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam. 

Người chỉ huy hoặc điều khiển phương tiện vận tải có trách nhiệm làm thủ tục khai báo với cơ quan hải quan của Việt Nam, giải trình về số lượng thuốc đã sử dụng và áp dụng các biện pháp an toàn thích hợp để ngăn chặn việc sử dụng không đúng mục đích hoặc vận chuyển trái phép các thuốc đó. Khi cần thiết, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam được tiến hành kiểm tra, kiểm soát trên các phương tiện vận tải đó.

2. Việc mang theo thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh của cá nhân khi nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam và phải chịu sự kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. 

Căn cứ vào quy định trên thì lãnh đạo tàu du lịch 5 sao phải trình báo với cơq uan có thẩm quyền của Việt Nam về việc tàu mang một số thuốc gây nghiện với mục đích dự phòng cho việc sơ cứu hoặc cấp cứu.
Mặc khác theo quy định tại Điều 21 Luật Phòng, chống ma tuý thì tàu du lịch 5 sao nói trên bị coi là vận chuyển trái phép chất ma tuý: Mọi trường hợp vận chuyển chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vào, ra hoặc qua lãnh thổ Việt Nam mà không có giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam hoặc không tuân thủ các quy định khác của pháp luật Việt Nam về vận chuyển, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh thì đều bị coi là vận chuyển trái phép.

	
	 Ông Sáu Tổ trưởng tổ dân phố hỏi ông T là cán bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh: tui nghe nói Nhà nước vừa ban hành Luật phòng, chống ma tuý năm 2008 có chính sách mới về cai nghiện ma tuý phải không? 





Trả lời: Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ ba vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý quy định về Chính sách của Nhà nước về cai nghiện ma túy tại Điều 25, cụ thể như sau:
1. Áp dụng chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma túy, khuyến khích người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện;

2. Tổ chức cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc;

3. Khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện việc cai nghiện tự nguyện cho người nghiện ma túy, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma túy; nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy;

4. Hỗ trợ kinh phí thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma túy;

5. Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ, đầu tư vào hoạt động cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma túy được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật”.

	
	 Bác Ba Tổ trưởng tổ dân phố nói với bác Sáu về việc phòng, chống ma tuý: gia đình người nghiện ma tuý có trách nhiệm khai báo với UBND cấp xã về người nghiện ma tuý trong gia đình mình có đúng không? Bác Sáu nói: Việc ai thì người nấy biết, mắc mớ gì khai báo. Hỏi ai nói đúng, ai nói sai?




Trả lời:Bác Ba nói đúng, bởi vì căn cứ khoản 2 Điều 26 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý thì gia đình người nghiện ma tuý có trách nhiệm:
a. Khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã về người nghiện ma túy trong gia đình mình và đăng ký hình thức cai nghiện cho người đó;

b. Động viên, giúp đỡ và quản lý người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ y tế và Ủy ban nhân dân cấp xã;

c. Theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện sử dụng trái phép chất ma túy hoặc có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội;

d. Hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện và đóng góp kinh phí cai nghiện theo quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức cho người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy khai báo về tình trạng nghiện ma túy và đăng ký hình thức cai nghiện”.

	
	Bác Năm có người con nghiện ma tuý đang cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện mà phạm tội, đã chấp hành xong hình phạt tù. Hỏi sau khi mãn hạn tù thì con của bác Năm có phải đi cai nghiện tiếp hay không? 





Trả lời: Căn cứ Điều 32a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý thì người đang cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện mà phạm tội, nếu thời gian bị phạt tù ít hơn thời gian cai nghiện ma túy thì sau khi chấp hành xong hình phạt tù phải tiếp tục cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; trường hợp phải chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo thì vẫn phải thực hiện cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc”.


Căn cứ vào quy định trên thì con của bác Năm phải thực hiện cai nghiện ma tuý tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.
	
	 Bà K có con nghiện ma tuý, đã đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nay bà đến Trung tâm trợ giúp pháp lý: không biết khi con bà cai nghiện xong tại cơ sở cai nghiện thì con bà có được về nhà luôn không? 





Trả lời: Căn cứ Điều 33 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý thì: Người nghiện ma túy sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện phải chịu sự quản lý sau cai nghiện từ một năm đến hai năm theo một trong hai hình thức sau đây:

a/ Quản lý tại nơi cư trú do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đối với người không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b/ Quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiện đối với người có nguy cơ tái nghiện cao.

	
	   Bà Năm  Hỏi bác Tư đang công tác tại UBND phường: tui nghe nói sau khi người nghiện ma tuý đi cai nghiện thì họ phải chịu sự quản lý sau cai nghiện. Vậy nội dung quản lý sau cai nghiện gồm có những nội dung gì?   




Trả lời: Căn cứ  khoản 2 Điều 33 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý thì nội dung quản lý sau cai nghiện bao gồm:

a. Quản lý, hướng dẫn, giúp đỡ phòng, chống tái nghiện; hỗ trợ học nghề, tìm việc làm và tham gia các hoạt động xã hội để hòa nhập cộng đồng đối với người được quản lý tại nơi cư trú;

b. Quản lý, tư vấn, giáo dục, dạy nghề, lao động sản xuất và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng đối với người được quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiện.

	
	 Bà D hỏi ông T là báo cáo viên pháp luật đang báo cáo về Luật Phòng, chống ma tuý: tui nghe nói đến biện pháp can thiệp giảm tác hại của nghiện ma tuý. Biện pháp đó là gì?




Trả lời: Căn cứ Điều 34a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý thì: 
1. Biện pháp can thiệp giảm tác hại của nghiện ma túy là biện pháp làm giảm hậu quả tác hại liên quan đến hành vi sử dụng ma túy của người nghiện gây ra cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

2. Biện pháp can thiệp giảm tác hại của nghiện ma túy được triển khai trong nhóm người nghiện ma túy thông qua chương trình, dự án phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.

3. Chính phủ quy định cụ thể các biện pháp can thiệp giảm tác hại của nghiện ma túy và tổ chức thực hiện các biện pháp này”.

	
	Ông K. được một người quen nhờ vận chuyển giúp 50 Kg số quả thuốc phiện tươi và được trả công 3 triệu đồng. Việc làm của ông K. có đúng không? 




Trả lời: Việc làm của ông K là sai, căn cứ Điều 3 của Luật Phòng, chống ma tuý nghiêm cấm các hành vi sau đây: 

1. Trồng cây có chứa chất ma túy; .

2. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; 

3. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy; 

4. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy;

5. Hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội về ma túy mà có;

6. Chống lại hoặc cản trở việc cai nghiện ma túy;

7. Trả thù hoặc cản trở người có trách nhiệm hoặc người tham gia phòng, chống ma túy;

8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; 

9. Các hành vi trái phép khác về ma túy.

Hành vi vận chuyển quả thuốc phiện tươi của ông K. đã vi phạm điểm l khoản 2 Điều 194 Bộ Luật hình sự năm 1999 tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý: vì ông K. đã vận chuyển 50 quả thuốc phiện tươi nên có thể ông K. sẽ bị Toà án tuyên phạt tù từ bảy năm đến 10 năm tù.

	
	Gia đình của ông B có người con nghiện ma tuý, cậu Tư của ông B lại cho con của ông B mượn địa điểm để con ông B tiêm chích ma tuý, vậy cậu Tư của ông B có vi phạm pháp luật không?




Trả lời: Cậu Tư của ông B. đã vi phạm Luật Phòng, chống ma tuý, Điều 6 của Luật đã quy định rõ cá nhân và gia đình có trách nhiệm trong việc phòng, chống ma tuý:

1. Giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma túy;

2. Thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh;

3. Đấu tranh với các hành vi trái phép về ma túy của thân nhân và của người khác; 

4. Tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng; theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.

Lưu ý: Nếu cơ quan Công an phát hiện việc Cậu Tư của ông B. cho con ông B. mượn địa điểm thì Cậu Tư của ông B. có thể bị truy tố về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý quy định tại khoản 1 Điều 198 Bộ Luật hình sự năm 1999: Người nào cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

	
	Gia đình của ông M. phát hiện bà Bùi bán ma tuý, ông M. có trách nhiệm gì về việc này không?



Trả lời: Điều 7 Luật Phòng, chống ma tuý quy định cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, cung cấp nhanh chóng các thông tin về tệ nạn ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết kịp thời những thông tin, tố giác về tệ nạn ma túy.

	
	Tôi có đứa con đang học Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Ban Giám hiệu của trường thường xuyên tổ chức chương trình giáo dục về về phòng, chống ma túy. Xin cho biết Ban Giám hiệu của trường có làm đúng chức năng không?




Trả lời: Ban Giám hiệu của trường đã làm đúng chức năng của nhà trường, căn cứ vào Điều 10 Luật Phòng, chống ma tuý thì nhà trường và các cơ sở giáo dục khác có trách nhiệm: 

1. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy; giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên tham gia tệ nạn ma túy;

2. Phối hợp với gia đình, cơ quan tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma túy; 

3. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma túy.

	
	Bạn tôi vì nghe theo lời xúi giục của bạn bè nên đã nghiện ma tuý, vậy bạn tôi phải làm gì để cai nghiện ma tuý?




Trả lời: Bạn của bạn đã nghiện ma tuý, căn cứ vào khoản 1 Điều 26 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý thì người nghiện ma túy có trách nhiệm: 

a. Tự khai báo về tình trạng nghiện ma túy của mình với cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) nơi cư trú và tự đăng ký hình thức cai nghiện ma túy;

b. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cai nghiện ma túy.
	
	 Gia đình tôi có người nghiện 
ma tuý, vậy tôi phải làm gì để giúp đỡ cho người thân của tôi 
 không còn  nghiện  ma tuý?




Trả lời: Căn cứ vào khoản 2 Điều 26 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý thì gia đình bạn có người nghiện ma túy có trách nhiệm:

a. Khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã về người nghiện ma túy trong gia đình mình và đăng ký hình thức cai nghiện cho người đó;

b. Động viên, giúp đỡ và quản lý người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ y tế và Ủy ban nhân dân cấp xã;

c. Theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện sử dụng trái phép chất ma túy hoặc có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội;

d. Hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện và đóng góp kinh phí cai nghiện theo quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức cho người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy khai báo về tình trạng nghiện ma túy và đăng ký hình thức cai nghiện”.

	
	Trong buổi thảo luận về các biện pháp cai nghiện ma tuý trong Luật Phòng, chống ma tuý, bác Tư phát biểu: có 3 biện pháp cai nghiện. bác Sáu phát biểu: có 2 biện pháp cai nghiện ma tuý. Hỏi ai nói dúng ?




Trả lời: Bác sáu phát biểu đúng, bởi vì căn cứ vào Điều 26a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý thì có hai biện pháp cai nghiện ma tuý, cụ thể:
a. Cai nghiện ma túy tự nguyện;

b. Cai nghiện ma túy bắt buộc;

	
	Bác Năm hỏi bác Tư:  tôi có người con nghiện ma tuý, tôi muốn đưa nó đi cai nghiện ma tuý tại cơ sở cai nghiện. Nhưng bà nhà tôi nói không có hình thức cai nghiện ma tuý tại cơ sở cai nghiện. Vì mình dạy con không tốt nên  giờ đây nó nghiện ma tuý thì mình phải có trách nhiệm cai nghiện ma tuý cho nó tại gia đình. Hỏi có mấy hình thức cai nghiện?




Trả lời: Căn cứ Điều 26a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy thì có ba hình thức cai nghiện ma tuý, cụ thể:
a. Cai nghiện ma túy tại gia đình;

b. Cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

c. Cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện”.

Căn cứ quy định trên thì gia đình của bác Năm có thể đăng ký hình thức cai nghiện cho con của bác tại UBND xã, phường nơi cư trú. 

	
	Anh H con của bác Năm bị nghiện ma tuý. Anh H  không đồng ý khai báo với UBND xã về tình trạng nghiện ma tuý của mình, không đồng ý cai nghiện ma tuý tại gia đình, cũng không đồng ý đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma tuý nên Bác Năm không biết giải quyết thế nào. Bác Hai biết việc này nên bác Hai bảo: nếu thằng H không tự nguyện cai nghiện thì bác Năm trình báo với UBND xã để UBND xã áp dụng biện pháp cai nghiện ma tuý bắt buộc đối với nó. Hỏi bác Hai nói đúng không?




Trả lời: Bác Hai nói đúng, bởi vì căn cứ  vào khoản 2 Điều 26 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy quy định gia đình người nghiện ma tuý có trách nhiệm: 

a. Khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã về người nghiện ma túy trong gia đình mình và đăng ký hình thức cai nghiện cho người đó;

b. Động viên, giúp đỡ và quản lý người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ y tế và Ủy ban nhân dân cấp xã;

Và căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 27a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy quy định: Hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng được áp dụng đối với người tự nguyện cai nghiện, trừ trường hợp người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện.

Trường hợp người nghiện ma túy không tự nguyện cai nghiện thì áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Căn cứ vào quy định trên, nếu anh H không tự nguyện đăng ký hình thức cai nghiện ma tuý tại UBND xã thì UBND xã sẽ ra quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng đối với  anh H.
Thời hạn cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng từ sáu tháng đến 12 tháng.
	
	 Đề nghị cho chúng tôi biết trường  hợp nào thì người nghiện ma tuý phải được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc? 




Trả lời: Điều 28 Luật Phòng, chống ma tuý quy định những trường hợp phải được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:
1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cơ trú nhất định phải được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2. Việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thời hạn cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc từ một năm đến hai năm. 
	
	Bác ba  của tôi có người con 15 tuổi nghiện ma tuý, vậy bác phải làm gì để giúp cho người con của bác cai nghiện ma tuý?




Trả lời: Điều 29 Luật Phòng, chống ma tuý  quy định:

1. Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định thì được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ.

2. Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tự nguyện hoặc được gia đình làm đơn xin cai nghiện thì được nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ.

3. Việc cai nghiện ma túy đối với người nghiện ma túy quy định tại khoản 1 và khoản 2 nêu trên  không coi là việc xử lý vi phạm hành chính.

	
	Hiện nay con của chị tôi do nghiện ma tuý nên đã được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, vậy trong thời gian cai nghiện bắt buộc cháu của tôi có trách nhiệm gì?




Trả lời: Điều 30 Luật Phòng, chống ma tuý quy định: Trong thời gian cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma túy có trách nhiệm:

1. Tuân thủ nội quy và chịu sự quản lý, giáo dục của cơ sở cai nghiện bắt buộc;

2. Lao động, học tập, chữa bệnh để cai nghiện và góp phần đảm bảo đời sống trong thời gian cai nghiện.

	
	Ở phường của tôi có chị Lan nghiện ma tuý vừa được chính quyền địa phương đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, không biết chị ta có ở cùng khu vực với các đối tượng nghiện ma tuý khác hay không?




Trả lời: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 32 Luật Phòng, chống ma tuý quy định: Trong cơ sở cai nghiện, những người nghiện ma tuý sau đây phải được bố trí vào các khu vực tách riêng với những người nghiện ma tuý khác để quản lý và chữa bệnh:

a) Người chưa thành niên; 

b) Phụ nữ;

c) Người có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm;

d) Người đã cai nghiện nhiều lần hoặc có hành vi gây rối trật tự.

Căn cứ vào quy định trên thì chị Lan ở phường của bạn bị nghiện ma tuý được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì phải bố trí vào khu vực tách riêng với những người nghiện ma tuý khác.

2. Cơ sở cai nghiện ma tuý có trách nhiệm thực hiện đúng phương pháp cai nghiện đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt; tổ chức lao động, học tập, chữa bệnh cho người cai nghiện ma tuý.

3. Người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma tuý được quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật để quản lý chặt chẽ, giáo dục, chữa bệnh cho người cai nghiện và yêu cầu chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân giúp đỡ khi cần thiết.

Chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm phối hợp thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ sở cai nghiện ma tuý và hỗ trợ cán bộ, công chức, nhân viên tại các cơ sở này khi có yêu cầu.

4. Cơ sở cai nghiện ma tuý phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người cai nghiện ma tuý.

	
	Biết anh A đi mua ma tuý để sử dụng, anh B gửi tiền nhờ anh A mua dùm chất ma tuý để sử dụng nhưng chẳng may anh A bị Công an phát hiện và bắt giữ anh A. Hỏi ngoài việc anh A bị xử lý thì anh B có bị xử lý không?




Trả lời: Căn cứ vào điểm a khoản 2 mục II của Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17-4-2003 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật hình sự năm 1999 quy định về trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện tội phạm về ma tuý trong một số trường hợp cụ thể:

Người nào biết người khác đi mua chất ma tuý để sử dụng trái phép mà gửi tiền mua hộ chất ma tuý để sử dụng và sau khi mua được chất ma tuý người đi mua bị bắt giữ, thì việc xác định trọng lượng chất ma tuý để xem xét trách nhiệm đối với từng người như sau:

Người nhờ mua hộ chỉ phải chịu trách nhiệm về trọng lượng chất ma tuý mà họ nhờ mua hộ.

Người đi mua phải chịu trách nhiệm về tổng trọng lượng chất ma tuý đã mua được ( cho bản thân và mua cho họ).

	
	Ông Bình biết anh H. đi mua chất ma tuý để sử dụng trái phép, nhưng ông Bình vẫn dùng xe của mình để chở anh H. đi mua chất ma tuý, trên đường về nhà thì anh H bị Công an bắt giữ, vậy ông Bình và anh H. có bị tội không?


Trả lời: Căn cứ vào điểm b khoản 2 mục II của Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17-4-2003 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật hình sự năm 1999 quy định:

Người nào biết người khác mua chất ma tuý để sử dụng trái pháp luật mà dùng phương tiện để chở họ cùng chất ma tuý và bị bắt giữ, nếu xét thấy trọng lượng chất ma tuý đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép chất ma tuý, thì người đó là đồng phạm với người mua về tội tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép chất ma tuý.

	
	 Ông Hoàng, ông Tiến, ông Ngu cùng nghiện ma tuý nên họ rủ nhau cùng góp tiền đi mua chất ma tuý thì họ bị Công an bắt giữ. Hỏi họ có tội hay không?




Trả lời: Căn cứ vào điểm c khoản 2 mục II của Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17-4-2003 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật hình sự năm 1999 quy định:

Trong trường hợp nhiều người nghiện ma tuý cùng góp tiền mua chất ma tuý để sử dụng trái phép và bị bắt giử, nếu tổng trọng lượng chất ma tuý mua được đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép chất ma tuý, thì họ cùng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ hoặc vận chưyển trái phép chất ma tuý; nếu trọng lượng chất ma tuý chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này, thì đối với người nào có đầy đủ các yếu tố cấu thành tội sử dụng trái phép chất ma tuý, thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma tuý.

	
	 Phường của tôi có người nghiện ma tuý, vậy UBND phường nơi tôi đang cư trú phải có trách nhiệm gì?




Trả lời: Điều 34 Luật Phòng, chống ma tuý quy định: Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có người nghiện ma túy có trách nhiệm lập kế hoạch tổ chức cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma túy tại địa phương; chỉ đạo cơ quan lao động - thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với cơ quan công an, y tế, giáo dục và đào tạo cùng cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức cai nghiện ma túy, quản lý, giáo dục người nghiện ma túy và người đã cai nghiện ma túy; hỗ trợ, tạo điều kiện cho người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng.

	
	Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội có chức năng gì?


Trả lời: Căn cứ vào Điều 1 của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10- 6-2004 quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh quy định:

Cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật Phòng, chống ma túy và cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính được gọi chung trong Nghị định này là Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội là nơi chữa trị, học tập và lao động phục hồi đối với người nghiện ma túy, người bán dâm bị xử lý bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh; người nghiện ma túy và người bán dâm là người chưa thành niên và người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh để cai nghiện, chữa trị.

	
	Những đối tượng nào bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh?



Trả lời: Căn cứ vào Điều 2 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10- 6-2004 quy: Những đối tượng sau đây bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh:

1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị xử phạt vi phạm hành chính về việc sử dụng trái phép chất ma túy mà vẫn còn nghiện; đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; đã được giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc người nghiện ma túy không có nơi cư trú nhất định. 

Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người nghiện ma túy từ một năm đến hai năm.

2. Người bán dâm từ đủ 16 tuổi trở lên đã được giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đã bị đưa vào cơ sở chữa bệnh nhưng tái phạm; người bán dâm có tính chất thường xuyên chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng không có nơi cư trú nhất định.

Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm từ ba tháng đến mười tám tháng.

	
	Những đối tượng nào không bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh?



Trả lời: Căn cứ vào Điều 3 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10- 6-2004 quy định không bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh  những đối tượng sau:

1. Người nghiện ma túy chưa đủ 18 tuổi; người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên trong thời hạn hai năm lại tái nghiện kể từ ngày đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh. 

2. Người bán dâm chưa đủ 16 tuổi hoặc trên 55 tuổi.

	
	Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm và người nghiện ma tuý?



Trả lời: Căn cứ vào Điều 4 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10- 6-2004 quy định về thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh như sau: 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) quyết định việc đưa người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với các đối tượng được quy định tại Điều 2 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP. 
	
	Anh H. nghiện ma tuý đã lâu, cư ngụ tại quận 13 đã được cai nghiện tại gia đình và cộng đồng nhưng vẫn nghiện ma tuý, Ủy ban nhân dân Quận 13 nơi  anh có hộ khẩu thường trú lập hồ sơ đưa anh vào Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục- Lao động xã hội. Hỏi việc làm của UBND quận 13 đúng hay sai?


Trả lời: Việc làm nêu trên của UBND Quận 13 là sai, vì căn cứ  Điều 9 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10- 6-2004 quy định việc lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở chữa bệnh như sau:

Đối với anh H. có nơi cư trú nhất định:
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) nơi người đó cư trú, lập hồ sơ gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là công an cấp xã) có trách nhiệm lấy ý kiến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc thu thập tài liệu và lập hồ sơ. 

Hồ sơ đề nghị đưa người có nơi cư trú nhất định vào cơ sở chữa bệnh gồm: 

a) Bản tóm tắt lý lịch của người bị đưa vào cơ sở chữa bệnh;

b) Tài liệu về các vi phạm pháp luật của người đó và các biện pháp cai nghiện, giáo dục đã áp dụng;

c) Nhận xét của Công an cấp xã, ý kiến của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc cùng cấp mà người đó là thành viên; 

d) Bệnh án (nếu có).

	
	Bác Ba hỏi Bác Bảy: việc đưa người nghiện vào cơ sở chữa bệnh chỉ cần Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định thì cơ quan lao động xã hội sẽ đưa người nghiện vào cơ sở chữa bệnh đúng không?


Trả lời: Không đúng, việc đưa người nghiện vào cơ sở chữa bệnh phải thông qua Hội đồng Tư vấn được quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10- 6-2004 quy định việc lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở chữa bệnh như sau:

Hội đồng Tư vấn về việc đưa vào cơ sở chữa bệnh có chức năng:

1. Hội đồng Tư vấn về việc đưa vào cơ sở chữa bệnh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập để xét, duyệt hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở chữa bệnh. 

2. Hội đồng Tư vấn gồm: Thủ trưởng cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội là Thường trực Hội đồng, Thủ trưởng các cơ quan: Tư pháp, Công an và Chủ tịch Hội Phụ nữ cấp huyện là các thành viên của Hội đồng. 

Trường hợp người được đưa vào cơ sở chữa bệnh là người chưa thành niên thì Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em cấp huyện tham gia Hội đồng Tư vấn. 

Thường trực Hội đồng Tư vấn có trách nhiệm chuẩn bị, tổ chức, chủ trì phiên họp và làm văn bản trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

3. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Hội đồng Tư vấn có trách nhiệm xét duyệt xong hồ sơ. 

Hội đồng Tư vấn làm việc theo chế độ tập thể, xem xét và biểu quyết từng trường hợp cụ thể, kết luận theo đa số. Trường hợp số phiếu biểu quyết bằng nhau thì ý kiến của Thường trực Hội đồng Tư vấn là ý kiến quyết định.

Biên bản họp Hội đồng Tư vấn phải ghi rõ ý kiến phát biểu của từng thành viên tham dự kèm theo báo cáo trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

4. Kinh phí lập hồ sơ và hoạt động của Hội đồng Tư vấn lấy từ kinh phí hoạt động thường xuyên của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Việc quyết định việc đưa vào cơ sở chữa bệnh theo trình tự, thủ tục sau đây:

● Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Hội đồng Tư vấn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc đưa vào cơ sở chữa bệnh. 

● Quyết định được gửi cho người bị đưa vào cơ sở chữa bệnh, gia đình người đó, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan Công an, Hội đồng nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

Trường hợp đối tượng là người chưa thành niên thì quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh phải được gửi cho cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó. 

	
	Chị N. nghiện ma tuý, có quyết định của UBND quận nơi chị cư trú đưa vào cơ sở chữa bệnh, trong quyết định chỉ có ghi tên họ và nơi cư trú của chị N. Hỏi quyêt định nêu trên đã ghi đầy đủ theo quy định chưa?


Trả lời: Quyết định nêu trên chưa ghi đầy đủ theo quy định, căn cứ Điều 13 của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10- 6-2004 quy định: 

Nội dung quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh phải ghi rõ ngày, tháng, năm ký quyết định; họ, tên, chức vụ của người ký quyết định; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nghề nghiệp, nơi cư trú của người bị đưa vào cơ sở chữa bệnh; nơi cư trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người bị đưa vào cơ sở chữa bệnh (nếu là chưa thành niên); hành vi vi phạm pháp luật của người đó và điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng; thời hạn và nơi thi hành quyết định; quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

	
	Chị N. nghiện ma tuý, có quyết định của UBND quận nơi chị cư trú đưa vào cơ sở chữa bệnh. Nhưng hiện nay chị Nam không muốn vào cơ sở chữa bệnh, chị có ý định trốn tránh việc này. Hỏi nếu chị N. trốn thì chị  bị xử lý như thế nào?




Trả lời: Căn cứ quy định tại Điều 16 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP, nếu chị N. không tự giác chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữ bệnh thì chị ta sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh.

Người phải chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh nếu không tự giác chấp hành quyết định thì cơ quan Công an áp dụng những biện pháp ngăn chặn và cưỡng chế cần thiết theo quy định của pháp luật để buộc người đó phải chấp hành quyết định.

	
	Anh T. nghiện ma tuý, có quyết định của UBND quận nơi anh cư trú đưa vào cơ sở chữa bệnh. Nhưng hiện nay  anh T. đang bệnh nặng, vậy anh T. có bị cưởng chế thi hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh hay không?


Trả lời: Căn cứ khoản 1 Điều 18 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP, nếu anh T thật sự đang bệnh nặng, thì anh có thể được hoãn việc chấp hành đưa vào cơ sở chữa bệnh, nếu anh T. hội đủ những điều kiện sau đây:

1.Người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh được hoãn thi hành quyết định trong các trường hợp sau đây:

a) Đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên; 

b) Phụ nữ đang có thai có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên hoặc phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi, có đơn đề nghị được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc nơi người đó bị phát hiện hành vi vi phạm pháp luật xác nhận. 

Khi hết thời hạn hoãn chấp hành ghi trong quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi đối tượng cư trú thì các đối tượng trên phải tiếp tục thi hành quyết định. Trường hợp không tự nguyện chấp hành thì bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP nêu trên ( xem câu 77).

2. Người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh được miễn chấp hành quyết định trong các trường hợp sau đây:

a) Đang mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên;

b) Trong thời gian hoãn chấp hành quyết định mà người đó có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật của Nhà nước hoặc lập công được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận thì có thể được miễn chấp hành quyết định.

Bộ Y tế hướng dẫn và quy định cụ thể danh mục những bệnh hiểm nghèo được miễn chấp hành quyết định.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định trên cơ sở đơn đề nghị của người phải chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh. Trong trường hợp một trong những điều kiện được quy định tại khoản 1 và khoản 2 nêu trên cần phải được xác minh, làm rõ thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao cho Thủ trưởng cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp phối hợp với Trưởng Công an cấp huyện thẩm tra từng trường hợp cụ thể trước khi quyết định.

Quyết định hoãn hoặc miễn chấp hành phải được gửi cho người được hoãn hoặc miễn chấp hành, gia đình người đó, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan Công an cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú. 

	
	Anh T. nghiện ma tuý, có quyết định của UBND quận nơi anh cư trú đưa vào cơ sở chữa bệnh. Nhưng anh T. bỏ trốn. Hỏi anh T. bị xử lý  như thế nào?




Trả lời: Căn cứ vào Điều 19 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP quy định việc truy tìm và bắt giữ người đã có quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh bỏ trốn như sau:

1. Trường hợp người đã có quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh mà bỏ trốn thì cơ quan Công an cấp huyện nơi lập hồ sơ, thẩm tra hồ sơ ra quyết định truy tìm. 

2. Trường hợp người đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh mà bỏ trốn thì Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội phải lập biên bản, thông báo ngay cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú và cơ quan Công an cấp huyện nơi lập hồ sơ, thẩm tra hồ sơ biết. Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội ra quyết định truy tìm người bỏ trốn. Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội đóng trụ sở có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan Công an cùng cấp phối hợp với Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội trong việc truy tìm, tổ chức đưa người đó trở lại Trung tâm.

3. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức phát hiện người bị đưa vào cơ sở chữa bệnh đang bỏ trốn có trách nhiệm báo cho cơ quan Công an hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất. Cơ quan Công an hoặc Uỷ ban nhân dân phải lập biên bản và đưa họ trở lại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội nơi họ đang lao động, học tập và chữa bệnh.
	
	Anh T. nghiện ma tuý, có quyết định của UBND quận nơi anh cư trú đưa vào cơ sở chữa bệnh và Anh T. đang chấp hành quyết định ở cơ sở chữa bệnh. Trước khi vào cơ sở chữa bệnh, anh đã tham gia vào một vụ cướp. Hỏi anh T. có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?




Trả lời: Anh T. phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ Luật hình sự năm 1999 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Căn cứ Điều 22 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10-6-2004Trường hợp phát hiện người đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh thực hiện hành vi phạm tội trước hoặc trong thời gian chấp hành quyết định mà chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, thì cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền yêu cầu Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội ra quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định và chuyển hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự; trường hợp bị Toà án xử phạt tù thì người đó được miễn chấp hành phần thời gian còn lại trong quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh. Toà án nơi đã ra quyết định phải thông báo cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi đã ra quyết định đưa đối tượng vào cơ sở chữa bệnh để ra quyết định miễn chấp hành thời gian còn lại và Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội để thực hiện việc miễn chấp hành; nếu hình phạt được áp dụng không phải là hình phạt tù thì người đó phải tiếp tục chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh.

	
	Con tôi năm nay 13 tuổi, nhưng cháu bị nghiện ma tuý, chúng tôi nghe nói Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục-Lao động xã hội có nhận  chữa bệnh cho người nghiện. Hỏi chúng tôi có thể đưa con chúng tôi đến Trung tâm để xin chữa bệnh được không?


Trả lời: Căn cứ vào Điều 23 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10-6-2004 quy định: 

        - Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội được tiếp nhận người chưa thành niên nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; người nghiện ma túy và người bán dâm tự nguyện xin vào Trung tâm. 

- Người chưa thành niên nghiện ma túy và người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện xin vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội phải chịu sự quản lý, giáo dục, phân công lao động của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội. Việc người chưa thành niên nghiện ma túy, người nghiện ma túy và người bán dâm tự nguyện xin vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội để chữa trị, cai nghiện không bị coi là bị xử lý vi phạm hành chính.

Đối chiếu với những quy định nêu trên thì bạn có thể đưa con bạn vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội để xin chữa bệnh  cho con của bạn.

	
	Con tôi năm nay 13 tuổi bị nghiện ma tuý, đã cai nghiện tại gia đình, nhưng vì bạn xấu rủ rê nên cháu bị tái nghiện. UBND quận 13 nơi con tôi cư ngụ đã có quyết định đưa cháu vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội để chữa bệnh. Hỏi việc UBND ra quyết định như vậy có đúng không?




Trả lời: Việc UBND quận 13 đưa con ông vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội là đúng theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP:

1. Những người chưa thành niên nghiện ma túy sau đây bị cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội: 

a) Người đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng mà vẫn còn nghiện;

b) Người đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện;

c) Người không có nơi cư trú nhất định. 

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định việc đưa người chưa thành niên nghiện ma túy vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội để cai nghiện bắt buộc.

Thời hạn cai nghiện, phục hồi áp dụng đối với người chưa thành niên nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội từ một năm đến hai năm.

	
	Hỏi thủ tục để người nghiện tự nguyện vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội để chữa bệnh gồm có những loại giấy tờ gì?




Trả lời: Căn cứ Điều 26, Điều 29 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP  quy định thủ tục, hồ sơ của người tự nguyện vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

Hồ sơ của người tự nguyện vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội gồm:

1. Đơn của người tự nguyện xin vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội để được chữa trị, cai nghiện, phục hồi. Đối với người chưa thành niên phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Nội dung đơn phải nêu đầy đủ tình trạng nghiện và các hình thức cai nghiện, giáo dục, chữa trị đã thực hiện (nếu có); cam kết của người tự nguyện hoặc của cha, mẹ, vợ, chồng, con (đã thành niên) anh, chị, em ruột hoặc người giám hộ của người đó (nếu là người chưa thành niên).

2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn (có công chứng hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu).

Hồ sơ của người tự nguyện được gửi cho Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

3. Thời hạn chữa trị, cai nghiện, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội đối với người tự nguyện. - Thời hạn chữa trị, cai nghiện, phục hồi áp dụng cho người tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội ít nhất là sáu tháng đối với người nghiện ma túy, ba tháng đối với người bán dâm. 

Tuỳ từng đối tượng cụ thể mà Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội bố trí việc thực hiện các hoạt động chữa trị, cai nghiện, phục hồi sức khoẻ theo quy trình phù hợp với quy định của pháp luật.

- Trong thời gian chữa trị, cai nghiện, phục hồi mà người nghiện ma túy, người bán dâm không muốn tiếp tục tự nguyện ở lại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thì phải có đơn gửi Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội xem xét, quyết định. Đơn phải có ý kiến đồng ý của cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột hoặc người giám hộ (nếu là người chưa thành niên). Người tự nguyện hoặc gia đình người đó có trách nhiệm thanh toán chi phí trong thời gian ở Trung tâm theo quy định của pháp luật.

	
	Sau khi chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh, chị A về địa phương. Hỏi chị A có cần trình báo việc này cho địa phương nơi chị cư trú không?


Trả lời: Căn cứ Điều 38 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP của Chính phủ về trình báo chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh:

Người đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định, phải trình báo Uỷ ban nhân dân cấp xã và Công an cùng cấp nơi người đó cư trú.

Như vậy chị A  phải trình báo cho UBND cấp xã, phường và Cơ 

quan Công an nơi chị cư trú để những cơ quan này giúp đỡ cho chị A.

	
	Người chưa thành niên được hưởng những chế độ gì khi họ chữa trị cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục- Lao động xã hội?




Trả lời: Căn cứ Điều 39, Điều 40, Điều 41, Điều 42, Điều 43 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

 - Chế độ quản lý, giáo dục, lao động trị liệu, học tập và chữa trị Người chưa thành niên chữa trị, cai nghiện trong Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội phải chịu sự quản lý, giáo dục, tuân theo chế độ lao động trị liệu, học tập và cai nghiện, chữa trị do Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội quy định, tuân thủ nội quy của Trung tâm và các quy định của pháp luật có liên quan. 

- Chế độ ở: Người chưa thành niên trong Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội được sắp xếp chỗ ở phù hợp với lứa tuổi, tính chất, mức độ vi phạm và giới tính. Phòng ở phải đảm bảo thoáng mát về mùa hè, kín gió về mùa đông, hợp vệ sinh môi trường. Diện tích nằm tối thiểu cho mỗi người là 2,5 m2.

- Chế độ học văn hoá: Người chưa thành niên trong Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội được học văn hoá theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc học văn hoá đối với người chưa phổ cập giáo dục tiểu học là bắt buộc; đối với những đối tượng khác thì tùy thuộc khả năng và điều kiện thực tế của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội mà tổ chức học tập theo quy định của pháp luật.

- Chế độ thi và cấp văn bằng chứng chỉ

1. Trung tâm phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo tại địa phương tổ chức thi học kỳ, kết thúc năm học, chuyển cấp, tuyển chọn học sinh giỏi và cấp văn bằng chứng chỉ học văn hoá, học nghề theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Sổ điểm, học bạ, hồ sơ và các biểu mẫu liên quan đến việc giảng dạy và học tập ở Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội phải theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

	
	Người chưa thành niên được hưởng chế độ lao động trị liệu như thế nào khi họ chữa trị cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội?




Trả lời: Căn cứ Điều 44 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ lao động trị liệu:

1. Ngoài giờ học tập, chữa bệnh, người chưa thành niên phải tham gia lao động trị liệu do Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tổ chức. Trung tâm có trách nhiệm sắp xếp công việc lao động trị liệu phù hợp với lứa tuổi và sức khoẻ của người chưa thành niên để bảo đảm sự phát triển bình thường về thể chất, trí tuệ và đạo đức của người chưa thành niên.

2. Không được sử dụng người chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.

3. Thời gian lao động trị liệu của người chưa thành niên không được nhiều hơn thời gian học tập, chữa bệnh. Thời gian lao động và học tập không quá 7 giờ trong một ngày. Người chưa thành niên được nghỉ lao động trong các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết theo quy định của pháp luật về lao động.

	
	Người chưa thành niên được hưởng chế độ khám, chữa bệnh như thế nào khi họ chữa trị cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội?




Trả lời: Căn cứ Điều 45 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ khám, chữa bệnh như sau:

Người chưa thành niên trong Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội được khám sức khoẻ định kỳ sáu tháng một lần. Trong trường hợp bị ốm nặng hoặc mắc bệnh hiểm nghèo vượt quá khả năng điều trị của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thì được chuyển tới bệnh viện của Nhà nước hoặc đưa về gia đình để chữa trị, chăm sóc. Thời gian chữa bệnh được tính vào thời gian chấp hành quyết định. Đối với trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng chữa khỏi thì được miễn thi hành phần thời gian còn lại trong quyết định.

Chi phí y tế trong thời gian nằm viện do Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội chi trả từ ngân sách nhà nước. 

Trong trường hợp người chưa thành niên bị tai nạn lao động hoặc bị chết trong Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thì Ban Giám đốc trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục lao động xã hội phải báo ngay cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan y tế gần nhất đến lập biên bản xác nhận nguyên nhân chết, có người làm chứng ( là những đối tượng trong Trung tâm). Trong trường hợp cần thiết có thể trưng cầu giám định pháp y. Đồng thời, thông báo cho thân nhân người chết biết để mai táng. Trong trường hợp người chết không có thân nhân hoặc thân nhân không đến trong vòng 24 giờ thì Ban Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục-Lao động xã hội có trách nhiệm tổ chức mai táng, chi trả giám định pháp y, chi phí mai táng. Chi phí giám định pháp y và chi phí mai táng do ngân sách nhà nước cấp.

	
	Người chưa thành niên có đóng góp gì khi họ chữa trị cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục- Lao động xã hội không?




Trả lời: Căn cứ Điều 46 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ trợ cấp, đóng góp khi người chưa thành niên bị đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội được trợ cấp tiền học văn hoá, tiền học nghề, tiền chữa bệnh, tiền ăn hàng tháng, tiền mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết và các chi phí khác theo quy định trong thời gian chấp hành quyết định. 

	
	 Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội có phân khu dành riêng cho các đối tượng không?




Trả lời: Căn cứ vào Điều 52 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP quy định về phân khu trong Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội như sau:

1. Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tổ chức khu vực dành riêng cho những đối tượng sau:

a) Phụ nữ; 

b) Người mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm;

c) Người đã tái phạm nhiều lần hoặc có hành vi gây rối trật tự;

d) Người chưa thành niên. 

2. Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội phải có nơi tiếp nhận đối tượng, nơi khám, chữa bệnh, học tập, dạy nghề, lao động, nơi ăn ở, sinh hoạt văn hoá thể thao đảm bảo vệ sinh, an toàn cho người bị đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội. 

3. Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội có phòng kỷ luật để giáo dục những đối tượng có hành vi chống đối người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm nghiêm trọng khác. 
	
	Có ý kiến cho rằng người nghiện được đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội để chữa bệnh, được học văn hóa, học nghề. Hỏi ý kiến nêu trên có đúng không?




Trả lời: Ý kiến nêu trên là đúng, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tổ chức lao động, học văn hoá, học nghề cho người bị đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội. 

 Căn cứ vào Điều 60 Nghị định 135/2004/NĐ-CP thì: Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội căn cứ vào điều kiện sức khoẻ, nghề nghiệp, giới tính của người bị đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tình hình công việc của Trung tâm để sắp xếp công việc phù hợp. Nếu người bị đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội chưa có nghề nghiệp hoặc có nghề nghiệp nhưng không phù hợp thì có thể được học nghề.

Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội có trách nhiệm tổ chức các lớp học xoá mù chữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức học nghề, giáo dục pháp luật cho những người bị đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội. 

	
	Việc miễn, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội được quy định thế nào?




Trả lời: Căn cứ vào Điều 61 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP quy định  việc giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội như sau:

Hàng tháng, Ban Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội nhận xét, đánh giá kết quả lao động, học tập và chữa bệnh của người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh để theo dõi quá trình rèn luyện, tu dưỡng và chữa trị. 

1. Người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đã chấp hành được một nửa thời hạn, nếu lập công hoặc có tiến bộ rõ rệt trong việc giáo dục, chữa trị thì Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội xét, đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định giảm một phần hoặc miễn chấp hành phần thời gian thi hành quyết định còn lại. 

2. Trong trường hợp người đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bị ốm nặng thì được tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa về gia đình điều trị; thời gian điều trị được tính vào thời hạn chấp hành quyết định; sau khi sức khoẻ phục hồi mà thời hạn chấp hành còn lại từ ba tháng trở lên thì người đó phải tiếp tục chấp hành. 

Đối với phụ nữ có thai thì được tạm đình chỉ thi hành quyết định cho đến khi con đủ ba mươi sáu tháng tuổi; nếu trong thời gian tạm đình chỉ mà người đó có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận thì được miễn chấp hành phần thời gian còn lại. Đối với người mắc bệnh hiểm nghèo thì được miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi đã ra quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh quyết định việc giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn việc chấp hành quy định tại khoản 1 và khoản 2 nêu trên trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội. 

MUÏC LUÏC

Chịu trách nhiệm xuất bản

NGUYEÃN TUAÁN VIEÄT

Biên soạn và sửa bản in

PHOØNG TUYEÂN TRUYEÀN


In 4.000 cuốn, khổ 14,5 x 20,5cm. 
Tại Xí nghiệp Văn hóa phẩm Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định cho phép xuất bản số 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 9  năm 2008.
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